
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THẢNH PHÓ HỐ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phức

Số: OỒL /2020/QĐ-UBND Thành phổ Hồ Chí Minh, ngày J(o thảng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH 
v ề  ban hành Quy định về Bảng giá đất trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2024

ỦY BAN NHÂN DẲN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tẻ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 

năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/20Ỉ4/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy định chỉ tiết thỉ hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy định vé giá đất;
Căn cứ Nghị định sổ 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đât;
Căn cứ Nghị định sổ 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy định vê thu tiên thuê đât, thuê mặt nước;
Căn cứ Nghị định sổ 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy định vé bồi thường, hô trợ, tái định cư khỉ Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định sổ 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của 

Chính phủ vê sửa đối, bo sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật 
Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của 
Chính phủ vê sửa đôi, bô sung một sô Nghị định quy định chỉ tiết thi hành Luật 
Đất đai;

Căn cứ Nghị định sổ 35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của 
Chỉnh phủ quy định về thu tiên sử dụng đât, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 
trong khu kỉnh tế, khu công nghệ cao;

Căn cứ Nghị định sổ 123/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 20ỉ 7 của 
Chính phủ về sửa đối, bo sung một sổ điều của các Nghị định về thu tiền sử 
dụng đât, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định sổ 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của 
Chỉnh phủ quy định vê khung giá đất;

Căn cứ Thông tư sổ 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây 
dựng, điêu chỉnh bảng giá đât; định giá đât cụ thế và tư vấn xác định giá đất;
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Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân 
thành phố ngày 15 tháng 01 năm 2020 về thông qua Bảng giá đất trên địa bàn 
Thành pho Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2024;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình sổ 11186/f:Tr- 
STNMT-KTĐ ngày 24 thảng 12 năm 2019 và Công văn sổ 416/STNMT-KTĐ 
ngày 15 tháng 01 năm 2020; ỷ  kiến của Ban Thường ừ-ực úy ban Mặt trận To 
quốc Việt Nam Thành phổ tại Công vãn số 845/MTTQ-BTT ngày 20 tháng 12' 
năm 2019; ỷ  kiến thẩm định của Hội đồng Thấm định Bảng giá đất thành phố 
tại Thông bảo sổ 292/TB-HĐTĐBGĐ ngày 24 tháng 12 năm 2019; ỷ  kiến thẩm 
định của Sở Tư pháp tại Công văn số 7525/STP-VB ngày 23 tháng 12 năm 2019,

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về Bảng giá đất trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2024.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 01 
năm 2020. Quyết định này thay thế Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngàỵ 31 
tháng 12 năm 2014 của ủ y  ban nhân dân thành phố về ban hành quy định về giá 
các loại đất trên địa bàn thành phổ Hồ Chí Minh áp dụng từ ngày 01 tháng 01 
năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 và Quyết định số 30/2017/QĐ- 
UBND ngày 22 tháng 7 năm 2017 của ủ y  ban nhân dân thành phố về điều 
chỉnh, bổ sung Bảng giá đất ở ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ- 
UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của ủ y  ban nhân dân thành phố về giá các 
loại đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủ y  ban nhân dân thành phố, Giám đốc các sở, 
ngành thành phố, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân quận - huyện, thủ trưởng các 
cơ quan, đơn vị, tố chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./.

Nơi nhậm
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính; Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trưòng;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thưcrng trực Thành ủy;
- Thuòĩig trực HĐND thành phố;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;
- ủ y  ban MTTQ Việt Nam thành phố;
- TTUB: CT các PCT;
- Các Ban HĐND thành phố;
- VPUB: các PCVP;
- Phòng ĐT, DA, KT, v x ,  TH (5);
- Trung tâm Công b á o / '
- Lưu: VT, (ĐT/Tr) U.Jp

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Nguyễn Thành Phong


